Mẫu tờ trình đề nghị phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng

	CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN

TÊN ĐƠN VỊ

Số :........../TTr-......
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày… tháng… năm......


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng

	Kính gửi :
	· ........................................................             

	
	· .................................................................


Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng;

Căn cứ Thông tư số 99/2006/TT-BNN ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ;

Các căn cứ khác (nếu có) ……………..,

(Tên đơn vị) trình ………….. thẩm định và phê duyệt Hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng với các nội dung sau:

a) Vị trí lô rừng chặt nuôi dưỡng (ranh giới, diện tích theo lô, khoảnh, tiểu khu);

b) Diện tích lô rừng chặt nuôi dưỡng.

c) Hiện trạng lô rừng chặt nuôi dưỡng.

d) Phương án chặt nuôi dưỡng.

đ) Tính toán khối lượng sản phẩm có thể tận dụng theo kích thước, loài cây, nhóm gỗ;


(Hồ sơ thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng kèm theo)

Với những nội dung nêu trên,……….(tên đơn vị) kính đề nghị ....... xem xét phê duyệt Hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng để đơn vị triển khai thực hiện./.

	Nơi nhân:




- Như trên;

- Lưu.


	Tổ chức, cá nhân đề nghị

(Ký tên và đóng dấu)



Mẫu thiết kế kỹ thuật chặt nuôi dưỡng rừng

Phần I. Khái quát dự án

1. Tên dự án

2. Địa điểm thực hiện.

3. Thời gian thực hiện.

4. Chủ quản dự án (cấp quyết định đầu tư).

5. Chủ dự án.

6. Cơ quan lập dự án và phối hợp.

7. Tổng vốn và nguồn vốn

Phần II. Nội dung dự án.

1. Cơ sở pháp lý.

2. Sự cần thiết phải đầu tư dự án.

3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.

4. Mục tiêu dự án.

5. Phạm vi, quy mô dự án.

6. Hiện trạng khu vực dự án (có bản đồ kèm theo)

7. Phương án cải tạo và các giải pháp lâm sinh (có bản đồ kèm theo):
- Điều tra trữ lượng lô rừng chặt nuôi dưỡng.
- Điều tra loài cây theo cỡ kính.
- Phương án chặt nuôi dưỡng. 

8. Lập dự toán:
- Chi phí thực hiện các hoạt động điều tra.
- Chi phí hoạt động khai thác, vận chuyển.

- Chi phí hoật động vệ sinh rừng.

- Tổng mức đầu tư của dự án.

9. Các nội dung khác của dự án: 

- Nguồn vốn.  

- Kế hoạch tiến độ thực hiện.

- Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả đầu tư của dự án.

- Đánh giá tác động môi trường.

- Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện.
- Rủi ro và những biện pháp giảm thiểu.

- Tính bền vững của dự án.

- Hình thức quản lý dự án.
- Kết luận và kiến nghị.
Phụ lục 02

 MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH, 
CÁ NHÂN, CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG
Kính gửi: ……………….
Tên chủ hộ/cá nhân/cộng đồng dân cư thôn
Địa chỉ:
Căn cứ Thông tư /2013/TT-BNNPTNT ngày / /2013 về việc quy định cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, đề nghị cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt như sau:
Vị trí: Thuộc lô…...., khoảnh…..., tiểu khu.......
Hiện trạng rừng........, diện tích….ha; diện tích cải tạo:….....ha
Trữ lượng:.........m3; bình quân........m3/ha;
Mục tiêu cải tạo rừng:
Phương án cải tạo:

- Cải tạo theo băng……………....................………………………

- Cải tạo theo đám………………………………………………….

- Cải tạo toàn diện:…………………………………………………..

- Trồng lại rừng: Loài cây trồng......., thời gian trồng ..........................

Thời gian thực hiện: Từ ngày…..tháng……năm ….đến ngày .…tháng ….năm ……

Tôi cam đoan thực hiện đúng quy định của Nhà nước về cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

	Đại diện cơ quan kiểm lâm sở tại
 (Ký và đóng dấu)
	Đại diện UBND xã
(Ký và đóng dấu)
	Người làm đơn


(Ký, ghi rõ họ và tên)


Phụ lục 03

 MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG
1. Tên hồ sơ cải tạo rừng:

2. Địa điểm:

3. Thành phần kiểm tra:

- Đại diện chủ rừng quản lý khu rừng đề nghị cải tạo

- Đại diện UBND xã nơi khu rừng được cải tạo;

- Đại diện cơ quan kiểm lâm sở tại

- Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế lập hồ sơ.

4. Kết quả kiểm tra:

- Về vị trí lô rừng.....................................

- Về điều kiện rừng cải tạo (05 điều kiện theo thông tư quy định)

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Kết luận và kiến nghị:

..................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 …………………........................................................................................................

Biên bản được lập thành 05 bản và thông qua vào hồi ….giờ …..ngày … tháng………….năm …………………/.
	 Đại diện cơ quan kiểm lâm sở tại
 (Ký và đóng dấu)
	Đại diện UBND xã
(Ký và đóng dấu)
	Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ và tên)


Mẫu số 02/GDGR
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG 
HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

(Dùng cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ..............................................

1. Tên tổ chức (chữ in hoa) (1)....................................................... ........................... ........................... ........................... ................... ........ ..............................................

.....................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính.................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ …….................................................................................................

.......................................................................................................................................

Điện thoại......................................................................................................................

4. Các thông tin về đất và rừng  

a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng hay thuê đất, thuê rừng): ................................... ...........................................................................................                  

b) Về đất:

Địa điểm khu đất (2)..................... ................ ................ ................ ....... ...................

...........................................................................................
Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)……………… ...........................................................................................
Thời hạn (năm) ...................................... ................ ................ 

Mục đích sử dụng đất.................................................................................................

c) Về rừng:
Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô).......................................................

Diện tích rừng (ha): ................................................................ ................ ............... ................ .....................................................................................................................

Nguồn gốc rừng: .......................................................................................................

    Mục đích sử dụng rừng (3)..........................................................................................

    Thời hạn (năm) ........................................................................................................... ................................ ................ ....................................................................................
5. Phương thức nộp tiền sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có) ……………………… .............................................................

6. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định ...................................................................................và các cam kết khác (nếu có) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........ngày        tháng        năm .....

(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)

(1). Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

(2). Địa điểm khu đất cần được ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3). Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

Mẫu số 03/GDGR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

(Dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, 
cá nhân nước ngoài)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Tên tổ chức hoặc người đề nghị (chữ in hoa) (1)..................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính (hoặc địa chỉ thường trú) ...........................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ...............................................................................................

...........................................................................................................................

Điện thoại..................................................................................................

3. Các thông tin về đất và rừng  

a) Về đất:

Địa điểm khu đất (2) .....................................................................................................                     
Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)...............................
Thời hạn (năm) ..............................................................................................................
Mục đích sử dụng đất.....................................................................................................

b) Về rừng:

Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)...........................................................

Diện tích rừng (ha):........................................................................................................

Nguồn gốc rừng:............................................................................................................

Mục đích sử dụng rừng (3)............................................................................................
Thời hạn (năm) .............................................................................................................
4. Phương thức trả tiền thuê đất, thuê rừng .......................................................................................................................................

5. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền thuê đất, thuê rừng đầy đủ, đúng hạn.

6. Các cam kết khác (nếu có) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........ngày        tháng        năm .....

(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)

(1). Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi rõ họ tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

(2). Địa điểm khu đất cần được ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(3). Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

Mẫu số 03/GDGR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

(Dùng cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, 

cá nhân nước ngoài)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Tên tổ chức hoặc người đề nghị (chữ in hoa) (1)..................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính (hoặc địa chỉ thường trú) ...........................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ...............................................................................................

...........................................................................................................................

Điện thoại..................................................................................................

3. Các thông tin về đất và rừng  

a) Về đất:

Địa điểm khu đất (2) .....................................................................................................                     
Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)...............................
Thời hạn (năm) ..............................................................................................................
Mục đích sử dụng đất.....................................................................................................

b) Về rừng:

Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)...........................................................

Diện tích rừng (ha):........................................................................................................

Nguồn gốc rừng:............................................................................................................

Mục đích sử dụng rừng (3)............................................................................................
Thời hạn (năm) .............................................................................................................
4. Phương thức trả tiền thuê đất, thuê rừng .......................................................................................................................................

5. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền thuê đất, thuê rừng đầy đủ, đúng hạn.

6. Các cam kết khác (nếu có) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........ngày        tháng        năm .....

(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)

(1). Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy phép đầu tư. Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi rõ họ tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.

(2). Địa điểm khu đất cần được ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
(3). Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

Mẫu số 02/GDGR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢCGIAO ĐẤT, GIAO RỪNG 
HOẶC THUÊ ĐẤT, THUÊ RỪNG

(Dùng cho tổ chức trong nước)

Kính gửi: Ủy ban nhân dân…………..
1. Tên tổ chức (chữ in hoa) (1)

...................................................................................... ...........................

........................... ................... ........ ……………………………………

...................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính...............................................................................

3. Địa chỉ liên hệ.......................................................................................

..................................................................................................................

Điện thoại............................................................................................ ....

4. Các thông tin về đất và rừng  

a) Đề nghị được (giao đất, giao rừng  hay thuê đất, thuê rừng):

..................................................................................................................                      

b) Về đất:

Địa điểm khu đất (2)..................... ................ ................ ................ ....... 

.................................................................................................................

Diện tích (gồm cả diện tích đất có rừng và không có rừng nếu có)...........................................................................................................................
Thời hạn (năm) ...................................... ................ ................ ………………….
Mục đích sử dụng đất...................................................................................
c) Về rừng:
Vị trí khu rừng (ghi rõ tên tiểu khu, khoảnh, lô)...............................................
Diện tích rừng (ha): ................................................................ ……………………..
Nguồn gốc rừng: ..................................................................................................
Mục đích sử dụng rừng (3)......................................................................................
Thời hạn (năm) ........................................................................................................ 

5. Phương thức nộp tiền sử dụng đất, sử dụng rừng (nếu có).............................................................

6. Cam kết sử dụng đất, quản lý bảo vệ và sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, tiền sử dụng rừng hoặc tiền thuê rừng (nếu có) đầy đủ, đúng quy định ..........................................................và các cam kết khác (nếu có) ...................................................................................

........ngày        tháng        năm .....

(Đại diện tổ chức ký, ghi rõ họ, tên chức danh và đóng dấu)

(1). Phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

(2). Địa điểm khu đất cần được ghi rõ tên xã, phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(3). Mục đích theo 03 loại rừng và chi tiết phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN

 SẢN XUẤT, KINH DOANH  GIỐNG THỦY SẢN

Số: …………/ĐK-KTĐKSXKD

           Kính gửi: ................................................................................
Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): ……………………………………

Địa chỉ giao dịch: ……………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số: ………………cấp ngày …/…/…. Tại  ………..

Điện thoại: ………………… Fax: ……………. Email:………………………

Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh giống thủy sản cho cơ sở: …………………………………………………………………

Địa điểm tại: ……………………………………………………………..

Vị trí và dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống thủy sản đã được cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản thẩm định vào ngày ………………….

Đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư số: …………… cấp tại……………….

Mục đích: Sản xuất giống…………………………………phục vụ nuôi trồng.

Các giấy tờ liên quan: ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động ngày 

Tôi xin chân thành cảm ơn./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CẤP TỈNH 

Đăng ký tại:……………………………….

Đồng ý kiểm tra điều kiện sản xuất, kinh doanh cho cơ sở………………………………

Thời gian kiểm tra ….giờ, ngày….../…/20…

Vào sổ đăng ký số…… ngày…./…/20….

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	 …,  ngày….tháng….năm 20

CHỦ CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên)




                             

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
 
           
Kính gửi:  .........................................................................
 

Tên chủ tàu:..............................................Điện thoại:.................................

Số chứng minh nhân dân:............................................................................

Nơi thường trú: ...........................................................................................

Đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp giấy phép khai thác thủy sản với nội dung đăng ký như sau:  

Tên tàu: .........................................; loại tàu......................................

Số đăng ký tàu: ...................................................................................

Năm, nơi đóng tàu: .............................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)............, ngày cấp..................,nơi cấp..........

Máy chính: 

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất

định mức

(CV)
	Ghi chú

	No 1
	 
	 
	 
	 

	No 2
	 
	 
	 
	 

	No 3
	 
	 
	 
	 


Ngư trường hoạt động................................................................................

          Cảng, bến đăng ký cập tàu:........................................................................

          Nghề khai thác chính: ....................... .....Nghề phụ:..................................  

          Tên đối tượng khai thác chính: ..................................................................

          Mùa khai thác chính: Từ tháng....năm........đến tháng.....năm....................

          Mùa khai thác phụ: Từ tháng....năm........đến tháng.....năm...... ……….

          Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm: ......................................

          Phương pháp bảo quản sản phẩm: .............................................................

          Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
Người làm đơn 
(Chủ tàu)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
 
                   Kính gửi:  ..............................................................................................

 

Tên chủ tàu:...................................................Điện thoại:...............................

Nơi thường trú: ..............................................................................................

Số chứng minh nhân dân:...............................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có).................., ngày cấp..........nơi cấp…….

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày........tháng.....năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........

Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):....................

Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đổi/cấp lại giấy phép khai thác thủy sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản. 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
 

Người làm đơn 
(Chủ tàu)
 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN
 
                   Kính gửi:  .....................................................................................

 

Tên chủ tàu:.................................................Điện thoại:.....................................

Nơi thường trú: ..................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:...................................................................................

Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)........ ...., ngày cấp........................ ......, nơi cấp...................................................................................

Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:.................., được cấp  ngày........tháng..... năm.........; hết thời hạn sử dụng vào ngày........tháng..... năm........

Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gia hạn giấy phép khai thác thủy sản lần thứ.......để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản. 

Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.
 

Đại diện chủ tàu
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐƠN ĐĂNG KÝ 

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN KỸ THUẬT TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:................................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; công dụng...............................................

Năm, nơi đóng: .........................................................................................................

Cảng (bến đậu) đăng ký: ..........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; chiều chìm d,m:..........

Vật liệu vỏ: ............................................. ; tổng dung tích: .....................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................ số thuyền viên, người................................
Nghề chính: .............................................. nghề kiêm:.............................................

Vùng hoạt động:......................................................................................................

Máy chính:

	TT
	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần của từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị

 cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.

ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ TÀU CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:..............................................................................................

Thường trú tại: ...........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:...........................................................................................

Đề nghị cấp gấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:

Tên tàu: ..................................................; công dụng................................................

Năm, nơi đóng: ..........................................................................................................

Cảng (bến đậu) đăng ký: ...........................................................................................

Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m: ................................ ; chiều chìm d,m:..........

Vật liệu vỏ: ............................................. ; tổng dung tích: ......................................

Sức chở tối đa, tấn: ................................ số thuyền viên, người.................................
Nghề chính: ..............................................Nghề kiêm:...............................................

Vùng hoạt động:.........................................................................................................

Máy chính:

	TT


	Ký hiệu máy
	Số máy
	Công suất định mức, sức ngựa
	Vòng quay định mức, v/ph
	Ghi chú

	No 1
	
	
	
	
	

	No 2
	
	
	
	
	

	No 3
	
	
	
	
	


2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân
	Giá trị cổ phần

	01
	
	
	
	

	02
	
	
	
	

	03
	
	
	
	

	04
	
	
	
	

	05
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan  sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.
ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(Ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ DANH SÁCH THUYỀN VIÊN TÀU CÁ

            Kính gửi:…………………………………………………………
Tên tôi là:……………………………….Nam, nữ……………………………

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………

Nguyên quán:…………………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………..

Là chủ tàu:....................................................................Số đăng ký...................

Chứng minh nhân dân số:……………...cấp tại………………………………

Nghề nghiệp:………………………………………………………………….

Trình độ văn hóa:……………………………………………………………..

Trình độ chuyên môn:………………………………………………………...

Chứng chỉ chuyên môn số:…………….ngày cấp……………………………

Cơ quan cấp:………………………………………………………………….

Tôi làm Tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá cấp danh sách thuyền viên tàu cá.

Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành./.

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:......................................................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:.........................................................

E-mail:............................................................................................................

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................


	
	..........., ngày......tháng........năm.........

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng đấu)


Phụ lục 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT
 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................

	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Quy định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/kiểm tra
	Phương pháp thử/kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	............., ngày....... tháng ........ năm .....

Đại diện doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu số 1a - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân .......................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...........................


Địa chỉ:................................................, số điện thoại................................

Số Fax.................................E-mail............................................................. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  .......................................................... (*) ban hành, chúng tôi/tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị Quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/tôi theo nội dung của tài liệu của ........................................... ......................................................(*) ban hành.

 (Danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này)./.
Địa danh, ngày..........tháng........năm...........

Đại diện tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:  * Chọn 01 trong 03 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương.

Mẫu số 1b - Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

(Kèm theo đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm 
của ......(tên tổ chức)
	TT
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Số CMTND
	Ngày, tháng, năm cấp
	Nơi cấp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Địa danh, ngày..........tháng........năm...........

Đại diện tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Phụ lục VI
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi:  Chi cục Thủy sản Đồng Nai

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: 


2. Mã số (nếu có): 


3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:


4. Điện thoại  
Fax  
E-mail


5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: 


6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:



Đề nghị Chi cục Thủy sản Đồng Nai cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại: ………………………………………………………………

Đại diện cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

…

Phụ lục VII
BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, 
DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
…
BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  ………………………………………………
2. Mã số (nếu có): …………………………………………………………………

3. Địa chỉ: …………………………………………………………………………
4. Điện thoại:  ……………….. Fax:  ……………….. Email: ……………………
5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN Nhà nước
 

 
DN 100% vốn nước ngoài  
   

DN liên doanh với nước ngoài  
   
DN cổ phần 


 

DN tư nhân 



 
Khác 




  







(Ghi rõ loại hình)

6. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: ………………………
8. Công suất thiết kế: ………………………………………………………………

…………………………………………………………………

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 03 năm trở lại đây): …………………
10. Thị trường tiêu thụ chính: ………………………………………………………

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/sản phẩm
	Nguồn gốc/xuất xứ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh ……….. m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm: ………...…… m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh: ….………….…….….…. m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm: ……………….….…….. m2

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm: ……………..…….. m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác: …….…….……..… m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu

sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng      (                 
Nước giếng khoan  (

Hệ thống xử lý:       Có    (                  Không
           (

Phương pháp xử lý: ……………………………………………

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):


Tự sản xuất
(



Mua ngoài     (

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:…………………………………………

5. Người sản xuất, kinh doanh:

- Tổng số: ………………. người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp: …………….người.


+ Lao động gián tiếp: …………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… 

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích

sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)
9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở  □

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: …………….

- Thuê ngoài
 □

Tên những PKN gửi phân tích: ………………………

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục VI
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi:  Chi cục Thủy sản Đồng Nai

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: 


2. Mã số (nếu có): 


3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh:


4. Điện thoại  
Fax  
E-mail


5. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập: 


6. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:


Đề nghị Chi cục Thủy sản Đồng Nai cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 

Lý do cấp lại: ………………………………………………………………

Đại diện cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

…

Phụ lục VII
BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, 
DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  …………………………………………
2. Mã số (nếu có): …………………………………………………………………..

3. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

4. Điện thoại:  ………….. Fax:  ……………….. Email: ……………………………

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN Nhà nước
 

 
DN 100% vốn nước ngoài  
   

DN liên doanh với nước ngoài  
   
DN cổ phần 


 

DN tư nhân 



 
Khác 




  







(Ghi rõ loại hình)

6. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: …………………………

8. Công suất thiết kế: …………………………………………………………………

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 03 năm trở lại đây): …………………
10. Thị trường tiêu thụ chính: ………………………………………………………

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/sản phẩm
	Nguồn gốc/xuất xứ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh ….……..m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm: …...….……… m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh: ….…………….….………m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm: …………………………..m2

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm: …………………….  m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác: …….……………..…m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng      (                 
Nước giếng khoan  (

Hệ thống xử lý:       Có    (                      Không

 (

Phương pháp xử lý: ……………………………………………

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):


Tự sản xuất
(



Mua ngoài     (

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:…………………………………………

5. Người sản xuất, kinh doanh:

- Tổng số: ………………. người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp: …………….người.


+ Lao động gián tiếp: …………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… 

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích      sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)
9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở  □

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ………

……………………………………………………………………………

- Thuê ngoài
□

Tên những PKN gửi phân tích: ………………………

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 
	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Mẫu CCHN-1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu

Kính gửi: .....................................
Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh: 


Chỗ ở hiện nay:


Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:………………………………….………

Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………..…….

Điện thoại: ......................... Email (nếu có): 


Văn bằng chuyên môn:


Lĩnh vực đề nghị cấp hành nghề:………………………………………………….

Hành nghề tại cơ sở: ………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

	1.
	Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
	(

	2.
	Sơ yếu lý lịch
	(

	3.
	Giấy chứng nhận sức khỏe 
	(

	4.
	Giấy xác nhận kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề
	(

	5.
	02 (hai) ảnh màu 4 x 6 cm
	(


Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi./.

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu CCHN-2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm 20.....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề 

                                    Kính gửi: .....................................

Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh: 


Chỗ ở hiện nay:


Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu số:………………………………….………

Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………..…….

Điện thoại: ......................... Email (nếu có): 


Văn bằng chuyên môn:


Lĩnh vực đề nghị cấp hành nghề:………………………………………………….

Hành nghề tại cơ sở: ………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

	1.
	Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp
	(

	2.
	Giấy chứng nhận sức khỏe 
	(

	3.
	02 (hai) ảnh màu 4 x 6 cm
	(


Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi./.

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục số 05
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BÈ CÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BNNPTNT  ngày 06 tháng 4 năm 2011)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày... tháng...  năm .....
TỜ KHAI 

 ĐĂNG KÝ BÈ CÁ

Kính gửi: ..........................................................................................

Họ tên người đứng khai:.........................................................................................

Thường trú tại: ......................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.......................................................................................

Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký bè cá với nội dung sau:

1. Đặc điểm cơ bản của bè cá như sau:

Đối tượng nuôi: ......................................................................................................

Năm, nơi đóng: .....................................................................................................

Nơi đặt bè: .............................................................................................................

Kích thước chính L(m) x B(m) x D(m): .................................................................
Vật liệu khung bè: ............................................. ; vật liệu dự trữ nổi: .................

Tổng dung tích: .....................................................................................................

Các thiết bị lắp đặt trên bè cá:................................................................................

Số người làm việc trên bè cá, người.....................................................................
2. Họ tên, địa chỉ các chủ sở hữu (nếu bè cá thuộc sở hữu nhiều chủ):

	TT
	Họ và tên
	Địa chỉ
	Chứng minh nhân dân

	01
	
	
	

	02
	
	
	

	03
	
	
	

	04
	
	
	


3. Hồ sơ kèm theo

	TT
	Hồ sơ đăng ký bè cá
	Bản chính
	Bản sao

	01
	Hợp đồng đóng mới bè cá
	
	

	02
	Giấy chứng nhận đăng ký cũ (đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu)
	
	

	03
	Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu bè cá (đối với bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu)
	
	

	04
	Biên lai nộp thuế trước bạ
	
	


Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước./.
	XÁC NHẬN

của xã, phường nơi đặt bè cá

(Ký tên, đóng dấu)


	ĐẠI DIỆN CHỦ BÈ CÁ



Phụ lục I
 (Ban hành kèm theo Thông tư  số 53/2009/TT-BNN ngày 21 tháng 8 năm 2009 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU GIỮ 
LOÀI THỦY SINH VẬT NGOẠI LAI: …….
	TÊN CHỦ SỞ HỮU

Số:..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày… tháng… năm 20......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ LƯU GIỮ
Kính gửi:         .. . Chi cục .....(chuyên ngành thủy sản địa phương, trường hợp địa phương nào không có Chi cục Thủy sản thì gửi Sở NN & PTNT)

Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)

Số CMND:                                            Ngày cấp:                      Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại: 

Tên tổ chức:                                         Địa chỉ:

Đề nghị cơ quan xem xét, cấp giấy chứng nhận lưu giữ loài thủy sinh vật ngoại lai với chi tiết sau:

	TT
	Tên loài và tên khoa học
	Số chíp điện tử (số hồ sơ), nếu là loài thuộc Công ước QT
	Số cá thể, khối lượng (ước tính)
	Nguồn gốc  (ghi rõ nguồn gốc từ đâu, thời gian nào, được nuôi theo quyết định nào)
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


Mục đích sở hữu: (Nuôi kinh doanh, cho sinh sản, giải trí, buôn bán....)

Mô tả cơ sở hạ tầng của trại nuôi: (Địa điểm, diện tích, quy mô trại nuôi, biện pháp cách ly đối với loài bản  địa, điều kiện về an toàn, phòng ngừa bệnh dịch, vệ sinh môi trường…)

 Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …

Tôi xin cam đoan chịu trách nhiệm đảm bảo duy trì mọi điều kiện để lưu giữ loài …………và tuân thủ theo các quy định của Nhà nước./.
	 
	Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên); đóng dấu đối với tổ chức


Phụ lục 27
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG 
QUẢNG CÁO THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2015/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Tên tổ chức, cá nhân

Số :........
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày… tháng… năm......


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: 


Địa chỉ: 


Số điện thoại: ……………………… Fax: …………………………. E-mail: 


Số giấy phép hoạt động: 


Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: 



Kính đề nghị Chi cục Thủy sản Đồng Nai xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thức ăn chăn nuôi sau:

	STT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Ký mã hiệu/Mã số sản phẩm
	Mã số công nhận
	Tên, địa chỉ nhà sản xuất
	Phương tiện quảng cáo

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 12
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

                           Kính gửi: Chi cục Thủy sản Đồng Nai
Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………

Tên người đại diện:………………………… ……………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………..……………

Số ĐT:……………………………Fax:… ………………………….…….

Đề nghị kiểm tra chất lượng:

1. Tên giống thủy sản (kèm theo tên khoa học):..…….…… ……..………..

2. Số lượng:……… ………….. Khối lượng:……….....………..…………

3. Tuổi:......................................Độ thuần chủng..........................................

4. Tỷ lệ đực cái................Độ thành thục .....................(đối với giống bố mẹ)

5. Tên cơ sở sản xuất hàng hóa:……………………………………………

6. Nước sản xuất:………… …………………….….………….……………

7. Nơi xuất hàng:……..……… …………………………………………….

8. Nơi nhận hàng:…………………………………………………………..

9. Thời gian đăng ký thực hiện kiểm tra:………………. …………..……...

10.  Địa điểm đăng ký thực hiện kiểm tra:…….…………..…… …..……...

11.  Tài liệu, hồ sơ kèm theo giấy đề nghị kiểm tra này gồm:

a)…………………………....…………………..…………………………..

b)……………………………………………………………………………

12. Thông tin liên hệ:…………..……………Số ĐT..………… …………...

Ghi chú: Sau khi được cơ quan kiểm tra đóng dấu xác nhận việc đăng ký kiểm tra, Giấy này có giá trị để làm thủ tục hải quan, tạm thời được phép đưa hàng hóa về nơi đăng ký để kiểm tra chất lượng (nơi nuôi cách ly kiểm dịch) theo quy định. Kết thúc việc kiểm tra chất lượng, cơ sở phải nộp thông báo kết quả kiểm tra cho cơ quan hải quan để hoàn tất thủ tục./.

	      ..............,, ngày…tháng…năm…

          CHỦ CƠ SỞ

         (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
	.............., ngày…tháng…năm…

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Phụ lục 02 

Mẫu giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ NHẬN DIỆN CƠ SỞ NUÔI
CÁ TRA THƯƠNG PHẨM
Kính gửi 1: Chi cục Thủy sản Đồng Nai

Họ, tên chủ cơ sở: ………..................………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................
Số điện thoại............., Fax…………… Email (nếu có):.............................

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Đăng ký cấp mã số nhận diện cho từng ao nuôi cá Tra như sau:
	TT
	Ao nuôi 2
	Địa chỉ ao nuôi 3
	Diện tích ao nuôi (m2)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.
 
	 
	.........., ngày...... tháng......năm.......
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


1. Ghi rõ tên cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản.

2. Ghi rõ vị trí, địa điểm ao nuôi theo sơ đồ ao nuôi.

3. Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã, huyện.
Phụ lục 03

 Mẫu giấy đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ NUÔI CÁ TRA THƯƠNG PHẨM
Kính gửi 4: Chi cục Thủy sản Đồng Nai

Họ, tên chủ cơ sở: ………..............……………………………………………..

Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................

Số điện thoại............., Fax…………… Email (nếu có):................................

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Đăng ký nuôi cá Tra thương phẩm như sau:
	TT
	Ao nuôi 5
	Địa chỉ ao nuôi 6
	Mã số nhận diện ao nuôi 7
	Diện tích ao nuôi 
(m2)
	Thời gian thả giống dự kiến 
(ngày, tháng)
	Số lượng giống dự kiến thả 
(con)
	Thời gian thu hoạch dự kiến 
(tháng, năm)
	Sản lượng dự kiến 
(tấn)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	..
	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.
 
	.........., ngày...... tháng......năm.......
Xác nhận của cơ quan quản lý NTTS
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
	.........., ngày...... tháng......năm 20...
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


Vào sổ số 8:....../20...
4. Ghi rõ tên cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản.
5. Ghi rõ vị trí, địa điểm ao nuôi theo sơ đồ ao nuôi kèm theo giấy đăng ký.
6. Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã, huyện.
7. Chủ cơ sở cập nhật mã số nhận diện ao nuôi khi đăng ký từ lần thứ 2.
8. Do cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản ghi để theo dõi, quản lý.
Phụ lục 02 

Mẫu giấy đăng ký cấp mã số nhận diện cơ sở nuôi cá Tra thương phẩm
(Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP MÃ SỐ NHẬN DIỆN CƠ SỞ NUÔI
CÁ TRA THƯƠNG PHẨM
Kính gửi 1: Chi cục Thủy sản Đồng Nai

Họ, tên chủ cơ sở: ………..................………………………………………….
Địa chỉ liên hệ:..............................................................................................
Số điện thoại............., Fax…………… Email (nếu có):.............................

Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra.

Đăng ký cấp mã số nhận diện cho từng ao nuôi cá Tra như sau:
	TT
	Ao nuôi 2
	Địa chỉ ao nuôi 3
	Diện tích ao nuôi (m2)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	...
	
	
	


Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về các thông tin đã kê khai./.
 
	
	.........., ngày...... tháng......năm.......
CHỦ CƠ SỞ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


 
1. Ghi rõ tên cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản.

2. Ghi rõ vị trí, địa điểm ao nuôi theo sơ đồ ao nuôi.

3. Ghi cụ thể đến ấp, thôn, xã, huyện.

Phụ lục II
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG
DỰ ÁN HOẶC PHƯƠNG ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN
(Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT......
Số:...../…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày… tháng… năm 20.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG XÂY DỰNG
DỰ ÁN HOẶC PHƯƠNG ÁN CÁNH ĐỒNG LỚN
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh..............

Căn cứ Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 
Căn cứ vào Quyết định phê duyệt quy hoạch (kế hoạch) cánh đồng lớn số....... của UBND tỉnh............................... 
.............. kính trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét và chấp thuận chủ trương xây dựng cánh đồng lớn tại xã....... huyện........ tỉnh...., với các nội dung như sau: 

1. Tên Dự án (Phương án): Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn....................................................... 

2. Cơ quan xây dựng: 

Doanh nghiệp/tổ chức đại diện của nông dân................................................... 

3. Đối tác tham gia: (Ghi rõ các đối tác tham gia là những tổ chức cá nhân sau này sẽ tham gia ký các hợp đồng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn) 
........................................................................................................................... 

4. Mục tiêu: (Bao gồm các mục tiêu như nâng cao hiệu quả sử dụng dất, hiệu quả sản xuất và thu nhập của các đối tác tham gia; bảo đảm ổn định nguyên liệu cho chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; nâng cao chất lượng nông sản và những mục tiêu khác) 
........................................................................................................................... 

5. Nội dung và quy mô: 

........................................................................................................................... 

6. Địa điểm triển khai (ghi rõ tên các xã, huyện dự kiến xây dựng cánh đồng lớn)
............................................................................................................................... 

7. Kinh phí đầu tư (dự kiến): 
........................................................................................................................... 

8. Nguồn vốn (các nguồn của doanh nghiệp đầu tư, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp khác): 
............................................................................................................................... ............ đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xem xét, chấp thuận chủ trương xây dựng cánh lớn hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ................. để............................ làm căn cứ thực hiện./. 

GIÁM ĐỐC/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ lục IV
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) CÁNH ĐỒNG LỚN 
(Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 


	ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT......
Số:...../-
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày… tháng… năm 20.....


ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) CÁNH ĐỒNG LỚN 
Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh...............................................................

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.......................... 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 về hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn; 
Căn cứ vào Quyết định phê duyệt quy hoạch hoặc kế hoạch cánh đồng lớn số...... ngày.......... tháng......... năm.......... của UBND tỉnh.......................................... 
- Căn cứ vào Văn bản chấp thuận số............ ngày...... tháng....... năm...... của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án (phương án) cánh đồng lớn.......................................................................................................... 
.............. kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh............, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn......... xem xét và phê duyệt Dự án (Phương án) cánh đồng lớn tại xã....... huyện........ tỉnh......................., với các nội dung như sau: 

1. Tên Dự án (Phương án): Xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ................................................................................................................................ 

2. Cơ quan xây dựng Dự án (Phương án): 

Doanh nghiệp/tổ chức đại diện của nông dân....................................................... 

3. Đối tác tham gia: (Ghi rõ các đối tác tham gia là những tổ chức cá nhân sau này sẽ tham gia ký các hợp đồng sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn) 
............................................................................................................................... 

4. Mục tiêu: (Bao gồm các mục tiêu như nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sản xuất và thu nhập của các đối tác tham gia; bảo đảm ổn định nguyên liệu cho chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; nâng cao chất lượng nông sản và những mục tiêu khác) 
............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 

5. Nội dung và quy mô Dự án (Phương án): 

............................................................................................................................... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................... 

6. Địa điểm triển khai (ghi rõ tên các xã, huyện dự kiến xây dựng cánh đồng lớn)
............................................................................................................................... 

7. Kinh phí đầu tư (dự kiến): 
...............................................................................................................................

 8. Nguồn vốn (các nguồn của doanh nghiệp đầu tư, nguồn vốn vay và các nguồn hợp pháp khác): 
............................................................................................................................... 

9. Lộ trình thực hiện: 

............................................................................................................................... 

10. Dự kiến kết quả triển khai: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

11. Tổ chức thực hiện: 

............................................................................................................................... 

............ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh............, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn........., xem xét, phê duyệt Dự án (Phương án) cánh đồng lớn hợp tác, liên kết sản xuất, gắn với tiêu thụ........ để............... làm căn cứ thực hiện./. 

GIÁM ĐỐC/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ lục III
MẪU ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) CÁNH ĐỒNG LỚN
(Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Phần I

GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN)

1. Tên Dự án (Phương án): Tên Dự án (Phương án) phải ghi rõ đây là Dự án 
(Phương án) cánh đồng lớn đối với loại cây trồng gì và địa bàn triển khai chính là ở đâu. Ví dụ: Dự án xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao xuất khẩu tại huyện X, tỉnh Y. 
2. Địa chỉ thực hiện Dự án (Phương án): Ghi đầy đủ địa chỉ tên các xã, huyện, tỉnh Dự án sẽ triển khai. 
3. Các đối tác tham gia Dự án (Phương án) 

a) Doanh nghiệp: Tên của các doanh nghiệp, loại hình dịch vụ kinh doanh chính (ví dụ chế biến xuất khẩu gạo), năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 03 năm trở lại đây.
b) Tổ chức đại diện của nông dân: Tên hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã và số lượng thành viên tham gia.
c) Nông dân: Số lượng nông dân tham gia. 
4. Căn cứ pháp lý xây dựng Dự án (Phương án) cánh đồng lớn 

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn và Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quyết định số....../QĐ-UBND ngày.... tháng.... năm.... về việc phê duyệt quy hoạch (kế hoạch) cánh đồng lớn của Ủy ban nhân dân tỉnh............................. 

- Văn bản số......../....-SNN ngày.... tháng... năm... của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh................. về việc chấp thuận chủ trương xây dựng cánh đồng lớn......................................................................................................................... 

- Những căn cứ khác (nếu có)........................................................................... 

5. Mục tiêu: 

Nêu rõ các mục tiêu như nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả sản xuất và thu nhập của các đối tác tham gia; bảo đảm ổn định vùng nguyên liệu cho chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản; nâng cao chất lượng nông sản và những mục tiêu khác. 
Phần II

TÓM TẮT NỘI DUNG DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) CÁNH ĐỒNG LỚN
1. Bối cảnh xây dựng dự án: Giới thiệu các nội dung chính sau đây: 

- Tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản mà Dự án dự kiến đầu tư sản xuất. 

Những thuận lợi khó khăn hiện nay trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đang gặp phải. 

- Nhu cầu của thị trường tiêu thụ (sản lượng, chất lượng và giá cả nông sản) và những rủi ro của phương thức sản xuất hiện tại (không có liên kết). 

- Cơ hội mà liên kết gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn tạo ra cho các thành phần tham gia Dự án (Phương án). 

2. Địa bàn triển khai và thời gian thực hiện: 

- Địa bàn triển khai: Tên địa điểm (mô tả theo Quy hoạch hoặc Kế hoạch cánh đồng lớn); đặc điểm kinh tế xã hội vùng sản xuất. 

- Thời gian thực hiện: Ghi rõ số năm và số vụ sản xuất mà Dự án (Phương án) dự kiến tổ chức xây dựng cánh đồng lớn. 

3. Nội dung kế hoạch đầu tư sản xuất trong Dự án (Phương án) cánh đồng lớn, bao gồm các kế hoạch cụ thể sau: 

- Diện tích, năng suất, sản lượng, giống nông sản dự kiến theo từng năm, từng mùa vụ liên kết. 

- Kế hoạch đầu tư xây dựng và củng cố hạ tầng phục vụ sản xuất (mương máng, bờ vùng, đường nội đồng, trạm bơm, kho chứa, hệ thống điện). 

- Kế hoạch đầu tư, chi phí vật tư, phân bón và lao động cho sản xuất theo mùa vụ trong Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

- Kế hoạch tiêu thụ, bảo quản và chế biến nông sản cho nông dân. 

4. Hình thức liên kết: 

Mô tả cụ thể các hình thức liên kết dự kiến sẽ áp dụng trong Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

- Hình thức liên kết giữa doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân trong tiêu thụ sản phẩm nông sản. 

- Hình thức liên kết giữa doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân trong cung cấp dịch vụ và vật tư phân bón cho nông dân. 

- Vai trò của doanh nghiệp, tổ chức đại diện nông dân, chính quyền Nhà nước và các tác nhân khác trong liên kết sản xuất. 

5. Quy trình sản xuất và quy trình kỹ thuật dự kiến áp dụng trong Dự án: 

(Phương án) cánh đồng lớn: 

- Mô tả quy trình sản xuất (kỹ thuật làm đất; chủng loại giống; yêu cầu phẩm cấp chất lượng giống sử dụng trong sản xuất; quy trình bón phân, chăm sóc, tưới nước, làm cỏ; quy trình thu hoạch và sơ chế và bảo quản...) được quy định trong Dự án (Phương án) cánh đồng lớn (thường do các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm  đề xuất và được các đối tác tham gia cánh đồng lớn như nông dân, doanh nghiệp cung cấp phân bón vật tư nông nghiệp chấp nhận nhằm bảo đảm chất lượng nông sản và nâng cao hiệu quả sản xuất). 

- Mô tả phương thức kiểm soát quy trình sản xuất và chất lượng nông sản trong Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

6. Các hoạt động và các giải pháp chính nhằm thực hiện Dự án (Phương án) cánh đồng lớn: 

- Củng cố, đầu tư xây dựng hạ tầng trong vùng cánh đồng lớn. 

- Xây dựng các tổ chức nông dân. 

- Ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nông sản và hợp đồng cung cấp vật tư dịch vụ đầu vào cho sản xuất. 

- Đào tạo, tập huấn cho nông dân.

 - Chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

- Các giải pháp khác (nếu có) 

7. Đề xuất kinh phí thực hiện Dự án (Phương án) cánh đồng lớn: 

- Xác định những khoản mục, hoạt động cần thiết nhằm thực hiện Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

- Dự toán chi tiết kinh phí đầu tư thực hiện Dự án (Phương án) cánh đồng lớn.

- Nguồn kinh phí thực hiện Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

Phần III

HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN (PHƯƠNG ÁN) 
CÁNH ĐỒNG LỚN
1. Phân tích hiệu quả kinh tế của Dự án (Phương án): 

- Lợi ích chung mà Dự án (Phương án) cánh đồng lớn có thể mang lại như: 

Nâng cao được chất lượng và giá bán nông sản; nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất và năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông sản; góp phần phát triển bền vững ngành nông nghiệp ở địa phương. 

- Lợi ích đối với nông dân và các tổ chức đại diện của nông dân như: Nâng cao thu nhập cho người sản xuất; hạn chế rủi ro trong sản xuất. 

- Lợi ích đối với các doanh nghiệp: Bảo đảm ổn định nguồn nguyên liệu cung cấp cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ của doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

2. Đánh giá các rủi ro và các biện pháp giảm thiểu: 

- Các rủi ro về thị trường và giải pháp khắc phục trong Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

- Những rủi ro về mặt tổ chức thực hiện các Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

- Các rủi ro và rào cản khác Dự án hoặc Phương án có thể gặp phải. 

Phần IV

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Nêu cụ thể các nội dung sau đây trong Kế hoạch tổ chức thực hiện: 

1. Kế hoạch xây dựng tổ chức đại diện của nông dân. 

2. Kế hoạch đào tạo kỹ thuật cho nông dân. 

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất trong cánh đồng lớn. 

4. Kế hoạch hỗ trợ các dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất trong cánh đồng lớn.

 5. Kế hoạch tài chính. 

6. Kế hoạch giám sát và đánh giá thực hiện Dự án (Phương án) cánh đồng lớn. 

GIÁM ĐỐC/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phụ lục I 
MẪU HỢP ĐỒNG LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN 
(Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG 
LIÊN KẾT SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ........................ 
Số:........./20.../HĐSXTT 

Căn cứ: 
- Bộ luật Dân sự năm 2005; - ..

... Hôm nay, ngày......... tháng......... năm 20.... tại................., hai bên gồm: 
BÊN A: DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN......... 

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại:.............................................. Fax:.......................................................

Mã số thuế:.......................................................................................................... .

Tài khoản:........................................................................................................... ..

Do Ông/bà:.............................................................................................................

Chức vụ:..................................................... làm đại diện. 

BÊN B: TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CỦA NÔNG DÂN/NÔNG DÂN...............Do 
Ông/bà:................................... Chức vụ:.................................... làm đại diện.

CMND số:......................... ngày cấp............................ nơi cấp............................

Địa chỉ:..................................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................................

Tài khoản:............................................................................................................. 

Sau khi bàn bạc trao đổi thống nhất, hai bên nhất trí ký hợp đồng như sau: 
Điều 1. Nội dung chính 
1. Bên B đồng ý hợp đồng sản xuất và bán (tiêu thụ)............ cho bên A: 

- Thời gian sản xuất: Từ ngày.... tháng.... năm..... đến ngày.... tháng.... năm....... 

- Diện tích:............................. ha. 

- Sản lượng dự kiến:..................... tấn. 

- Địa điểm:............................................................................................................

2. Bên A bán (trả ngay hoặc ghi nợ) cho bên B giống, vật tư phục vụ sản xuất cụ thể như sau: 

	Tên sản phẩm
	Diện tích sản xuất (ha)
	Số lượng (tấn)
	Đơn giá (đồng/tấn)
	Thành tiền (đồng)

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	


3. Nếu bên B tự mua (tên giống hoặc vật tư)................:............... (tên giống hoặc vật tư) mà bên B tự mua phải là loại...................... đạt tiêu chuẩn, chất lượng của giống............., được sự chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền. 

4. Bên B bán.................. hàng hóa cho bên A: 

- Số lượng tạm tính:.............................................................................................

- Với quy cách, chất lượng, phương thức kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm....................... do hai bên đã thỏa thuận được ghi ở Điều 3 dưới đây và với số lượng thực tế khi thu hoạch. 

Điều 2. Thời gian, địa điểm giao nhận và bốc xếp 
1. Thời gian giao hàng. 

2. Địa điểm giao, nhận hàng. 

3. Bốc xếp, vận chuyển, giao nhận. 

Điều 3. Giá cả và phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng 
1. Giống và vật tư nông nghiệp (áp dụng cho trường hợp bên A bán ghi nợ cho 
bên B): 
- Giá các loại vật tư, phân bón, công lao động. 

- Phương thức thanh toán. 

- Thời hạn thanh toán. 
2. Sản phẩm hàng hóa 

- Tiêu chuẩn: (Các tiêu chuẩn sản phẩm hàng hóa phải đạt được). 

- Giá nông sản dự kiến (giá trên thị trường tại thời điểm thu hoạch hoặc giá sàn 

hoặc mức bù giá....).
- Phương thức và thời điểm thanh toán.
3. Địa điểm giao hàng 

- Ghi rõ địa điểm bên B giao sản phẩm nông sản hàng hóa cho bên A 

Điều 4. Trách nhiệm bên A 
- Giới thiệu doanh nghiệp cung cấp vật tư nông nghiệp (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn) cho bên B nếu bên B có nhu cầu. 

- Đảm bảo giao giống đúng số lượng, chất lượng, chủng loại, quy cách và thời hạn đã cam kết (đối với trường hợp bên A bán ghi nợ cho bên B giống phục vụ sản xuất). 

- Đảm bảo thu mua sản phẩm hàng hóa đúng theo quy cách - phẩm chất đã cam kết và số lượng thu hoạch thực tế. 

- Phối hợp với bên B tổ chức các biện pháp thu mua phù hợp với thời gian thu hoạch của bên B và kế hoạch giao nhận của bên A (căn cứ theo lịch điều phối của bên A). 
- Cung cấp bao bì đựng......... cho bên B (nếu có yêu cầu) sau khi đạt được thỏa thuận mua bán giữa hai bên. 

- ............... 

Điều 5. Trách nhiệm bên B 
- Bên B phải tuân thủ các quy trình canh tác theo yêu cầu của bên A và phù hợp với khuyến cáo của ngành nông nghiệp. 

- Giao, bán sản phẩm hàng hóa đúng theo quy cách về phẩm chất, số lượng (theo thực tế thu hoạch), đúng thời gian, địa điểm giao hàng đã được hai bên thống nhất. 

- Cung cấp cho bên A các thông tin về quá trình canh tác, thời gian thu hoạch, địa điểm giao hàng v.v... 

- Lập danh sách hộ nông dân tham gia liên kết sản xuất trong cánh đồng lớn (có danh sách kèm theo hợp đồng). 

- ................ 

Điều 6. Xử lý vi phạm 
1. Trường hợp bên A vi phạm hợp đồng 

Nếu bên A được xác định là không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải ghi rõ trách nhiệm đền bù hợp đồng của bên A cho bên B. 

2. Trường hợp bên B vi phạm hợp đồng 

Nếu bên B được xác định là không thực hiện đúng theo quy định của hợp đồng mà không có lý do chính đáng thì phải ghi rõ trách nhiệm đền bù hợp đồng của bên B cho bên A. 

Điều 7. Điều khoản chung 
1. Trong trường hợp có phát sinh trong hợp đồng thì cả hai bên phải có trách nhiệm cùng nhau thống nhất giải quyết. 

2. Hai bên cam kết cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh hợp đồng đã ký, trong quá trình thực hiện có gì thay đổi, hai bên cùng bàn bạc thống nhất để bổ sung bằng văn bản hay phụ lục hợp đồng. Nếu có trường hợp vi phạm hợp đồng mà hai bên không thể thương lượng được thì các bên xem xét đưa ra tòa án để giải quyết theo pháp luật. 

Hợp đồng được lập thành....... bản, mỗi bên giữ..... bản có giá trị ngang nhau./. 

ĐẠI DIỆN BÊN B 
ĐẠI DIỆN BÊN A 

Phụ lục III
MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

	Tên cơ quan chủ quản
Tên tổ chức nhập khẩu 


Số:            /…..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày… tháng… năm 20.....


GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA
CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU
Kính gửi: …………………. (Tên cơ quan kiểm tra)
Người nhập khẩu:...................................................................................................... 
Địa chỉ:....................................................................................................................... 
Điện thoại: ……………… Fax: ……………… Email:................................................ 
Địa chỉ bảo quản lô hàng (theo quy định của Cơ quan Hải quan):............................ 
................................................................................................................................... 
Đề nghị Quý cơ quan kiểm tra về chất lượng lô hàng muối nhập khẩu sau:
	TT
	Tên hàng hóa, mã HS
	Đặc tính kỹ thuật và mục đích sử dụng
	Xuất xứ, nhà sản xuất
	Khối lượng/ số lượng
	Cửa khẩu nhập
	Thời gian nhập khẩu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Hồ sơ kèm theo gồm:
	Cơ quan kiểm tra xác nhận

	1
	□ Hợp đồng (Contract) số: ……… ngày ……….
	□

	2
	□ Danh mục hàng hóa (Packing list) số: ……… ngày ……….
	□

	3
	□ Hóa đơn (Invoice) số: ……….. ngày …………
	□

	4
	□ Vận đơn (Bill of Loading) số: ……….. ngày ……..
	□

	5
	□ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: …….. ngày ……
	□

	6
	□ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) số: ……….. ngày ……….
	□

	7
	□ Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (nếu có) số: ……….. ngày …………
	□

	8
	□ Mẫu muối có dán số hiệu niêm phong của Hải quan số: ………. và biên bản lấy mẫu có xác nhận của Hải quan số ……….. ngày ………….
	□

	9
	□ Kết quả thử nghiệm chất lượng muối nhập khẩu số: ………. ngày ………… tại: ………….
	□

	10
	□ Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với muối ăn số: ………… ngày …………
	□


Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về chất lượng lô hàng muối nhập khẩu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu đối với mã HS …………… quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số: ……/2014/TT-BNNPTNT ngày ….. tháng ….. năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.
	
	NGƯỜI NHẬP KHẨU
(Ký tên, đóng dấu)




 
CƠ QUAN KIỂM TRA XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ
1. Hồ sơ đầy đủ về số lượng: □ Tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.
2. Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: □ Tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục số: …………………… trong thời gian 10 ngày làm việc. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.
Vào Sổ số: …………/……….. ngày …. tháng …. năm 20……
	 Nơi nhận:
- Người nhập khẩu;
- Lưu: VT, ...
	Người kiểm tra
(Ký, ghi rõ họ tên)
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho cơ sở xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):.........................................................................................
Ngày tháng năm sinh:..............................; tại:.................................................

Số CMND: ………………..ngày cấp ………………Nơi cấp ………………. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường,   huyện, thành phố):.............................................................................................

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y)..............

...........................................................................................................................

Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:..............................................................

Ngày cấp:.........................................................................................................

Loại hình đăng ký hành nghề : ……………………………………..................

……………………………………………………………………………..…

Địa điểm đăng ký hành nghề :........................................................................

.........................................................................................................................

 Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
	Kèm theo:
- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.
	...............,ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho nhân viên làm xét nghiệm, phẫu thuật động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):.....................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................; tại:..............................................
Số CMND: ………………….. Ngày cấp ………………Nơi cấp ………….. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường,   huyện, thành phố):........................................................................................

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y).........

......................................................................................................................

          Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:......................................................

          Ngày cấp:.....................................................................................................

          Loại hình đăng ký hành nghề: ………………………………………....
………………………………………………………………………

Địa điểm đăng ký hành nghề:.....................................................................

......................................................................................................................

 Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
	Kèm theo:
- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.
	..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho cơ sở chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):.....................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................; tại:..............................................

Số CMND: ………………….. Ngày cấp ……………… Nơi cấp ………….. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường,   huyện, thành phố):........................................................................................

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y).........

......................................................................................................................

          Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:......................................................

          Ngày cấp:.....................................................................................................

          Loại hình đăng ký hành nghề: ………………………………………....
………………………………………………………………………

Địa điểm đăng ký hành nghề:.....................................................................

......................................................................................................................

 Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật.

	Kèm theo:
- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.
	..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho nhân viên chẩn đoán, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):.....................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................; tại:..............................................

Số CMND: …………………….. Ngày cấp …………… Nơi cấp ………….. 

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường,   huyện, thành phố):........................................................................................

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, dược thú y).........

......................................................................................................................

          Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:......................................................

          Ngày cấp:.....................................................................................................

          Loại hình đăng ký hành nghề : ………………………………………....
………………………………………………………………………

Địa điểm đăng ký hành nghề :.....................................................................

......................................................................................................................

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác vào mặt sau bản kê khai địa điểm).
Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
	Kèm theo:
- Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.
	..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y,

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)

Kính gửi: Chi cục Chăn Nuôi và Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):.......................................................................................

Ngày tháng năm sinh:..............................; tại:................................................

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: (Ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường, thành phố):................................................................................................................

Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp chăn nuôi thú y, sơ cấp thú y)

...............................……………………………………………………………………………………………………………………

Nơi cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn:............................................................

Cấp ngày:........................................................................................................

Địa điểm đăng ký hành nghề thú y:..........................……..................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

Loại hình hành nghề:.......................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những điều khai trên đây là đúng sự thật. Trong quá trình hành nghề, tôi xin nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về thú y, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật./.
	Kèm theo:
- Bản sao văn bằng chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- Ảnh 4 x 6.
	..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho chủ cơ sở, người hành nghề: Xét nghiệm, phẫu thuật, 

 chẩn đoán, kê đơn, trị bệnh, tiêm phòng thiến hoạn động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn Nuôi và Thú y Đồng Nai

Tôi tên là: ....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh ………………………….. tại …………………….

Số CMND………………… Ngày cấp …………… Nơi cấp…………………

Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………….. 

Địa điểm hành nghề:...............................................................................….

....................................................................................................................…

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).

 Loại hình hành nghề…………………………………………………………    Số chứng chỉ hành nghề ...............................................................................

Do Chi cục  Thú y Đồng  Nai  cấp   ngày......... tháng.......... năm ............……

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành thẩm định, tái đăng ký chứng chỉ hành nghề thú y cho tôi, để tôi  hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.
	Kèm theo:
- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề.

- Giấy khám sức khỏe (từ cấp huyện trở lên).
- 2 ảnh màu cỡ 4 x 6.
	..............., ngày.......tháng..... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)




      VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐỒNG NAI XUẤT BẢN

                            Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Trị, P. Thanh Bình, 

                            TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

                            Điện thoại: 0613.941869 - 0613.847291

                            Fax: 0613.847292
                            Email: congbao@dongnai.gov.vn
                            Website: http://congbao.dongnai.gov.vn

                            In tại Xí nghiệp In Đồng Nai

                                                                                                         Giá: 18.000 đồng

































